
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC  PHAN THIẾT                               

HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K8-CB41 Phạm Vũ Minh Nhựt 27/10/1999 Nữ Bình Thuận 1750104036

2 K8-CB42 Trần Thị Kiều Oanh 11/12/2000 Nữ Bình Thuận K10KDO0037

3 K8-CB43 Nguyễn Hữu Phúc 24/02/1998 Nam Bình Thuận 1650103054

4 K8-CB44 Phan Thị Mai Phượng 30/07/1983 Nữ Bình Thuận 261005126

5 K8-CB45 Nguyễn Thị Ngọc Quý 30/04/1997 Nữ Bình Thuận 1550103102

6 K8-CB46 Điêu Chính Duy Sơn 24/01/1982 Nam Bình Thuận 261668274

7 K8-CB47 Bùi Thị Hồng Sương 20/02/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0073

8 K8-CB48 Nguyễn Mai Tiên 17/07/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0083

9 K8-CB49 Võ Thị Thủy Tiên 18/08/2001 Nữ Bình Thuận K11KTO0039

10 K8-CB50 Nguyễn Thị Toàn 16/06/1991 Nữ Bình Thuận 261240609

11 K8-CB51 Trần Ngọc Phỉ Túy 19/10/1979 Nữ Bình Thuận 260887300

12 K8-CB52 Chế Thị Ngọc Tuyết 19/09/2001 Nữ Bình Thuận K11NNA0099

13 K8-CB53 Châu Thị Hồng Thắm 31/08/2001 Nữ Bình Thuận K11NNA0026

14 K8-CB54 Nguyễn Ngọc Thiện 16/05/2020 Nam Bình Thuận K10KDO0050

15 K8-CB55 Trương Duy Thông 07/07/1996 Nam Bình Thuận 1757010067

16 K8-CB56 Võ Thị Thanh Thúy 30/10/1998 Nữ Bình Thuận 1650107028

17 K8-CB57 Lê Thị Anh Thư 24/12/2000 Nữ Bình Thuận K10LHA0027

18 K8-CB58 Nguyễn Thị Thùy Trang 07/10/1999 Nữ Bình Thuận 1757010030

19 K8-CB59 Lê Thị Trang 19/05/2000 Nữ Thanh Hóa K10KTO0082
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STT SBD Ngày sinh
Giới 
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Nơi sinh Ghi chúHọ và Tên

20 K8-CB60 Lưu Tố Trân 10/10/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0079

21 K8-CB61 Nguyễn Phạm Đạo Trong 23/10/1996 Nam Bình Thuận 1557010153

22 K8-CB62 Phan Dương Phương Vi 18/07/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0044

23 K8-CB63 Nguyễn Thị Vũ Vy 07/05/1989 Nữ Bình Thuận 261087924

TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Danh sách này có 23 thí sinh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

       (Đã ký)


